
 

 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:          /BC-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Thái Nguyên, ngày         tháng 10 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 10 năm 2022 

 

I. Đánh giá chung 

Tháng 10/2022, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh thuận lợi, 

dịch bệnh được kiểm soát tốt; lĩnh vực kinh tế phục hồi và phát triển mạnh từ quý 

III/2022. Theo đó ngành công nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng “hai con số” so 

với cùng kỳ, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, dần lấy lại được quy 

mô và tốc độ tăng trưởng của thời kỳ trước khi xảy ra dịch Covid -19. Chỉ số sản 

xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 10/2022 tăng 5% so với 

tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.807,7 tỷ đồng, tăng 8,6% so với tháng trước, tăng 39% 

so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.404 Tr.USD, tăng 12% so với tháng trước 

nhưng giảm 1,2% so với cùng kỳ.  

II. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 

1. Sản xuất công nghiệp và sản phẩm chủ yếu 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2022: Tăng 5% so với tháng trước và 

tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải tăng 0,93% so với tháng trước, tăng 33,93% so với cùng 

kỳ; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,8% so với tháng trước, tăng 

11,04% so với cùng kỳ; Ngành khai khoáng tăng 49,04% so với tháng trước, giảm 

13% so với cùng kỳ; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt nước nóng, hơi 

nước và điều hòa không khí giảm 2,1% so với tháng trước nhưng tăng 23,9% so 

với cùng kỳ.  

Tính chung 10 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

ước tăng 12,01% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng 12,6%; ngành cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 8,8%; 

ngành sản xuất và phân phối điện có chỉ số sản xuất giảm 3,4%; ngành khai 

khoáng giảm 20,35% so với cùng kỳ. 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với tháng trước: Than 

sạch khai thác ước đạt 140,2 nghìn tấn, tăng 54,9%, tăng 20,2% so với cùng kỳ; 

quặng sắt và tinh sắt chưa nung ước đạt 58,8 nghìn tấn, tăng 42,7%, giảm 45,3% 

so với cùng kỳ; Vonfram và sản phẩm của Vonfram ước đạt 1,3 nghìn tấn, tăng 

31,6%, giảm 16,1% so với cùng kỳ; sản phẩm may ước đạt 9,7 Tr.SP, tăng 11,5%, 
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tăng 26% so với cùng kỳ; đá khai thác ước đạt 158,2 nghìn m3, tăng 10,7%, giảm 

3,4% so với cùng kỳ; xi măng ước đạt 274,5 nghìn tấn, tăng 7,6%, tăng 4,9% so 

với cùng kỳ; tai nghe khác ước đạt 8,2 Tr.SP, tăng 7,2%, tăng 120,1% so với cùng 

kỳ; phụ tùng khác của xe có động cơ ước đạt 6,5 Tr.SP, tăng 6,6%, tăng 8,8% so 

với cùng kỳ; điện thương phẩm ước đạt 570 Tr.Kwh, tăng 5,2%, tăng 23,1% so 

với cùng kỳ; máy tính bảng ước đạt 0,7 Tr.SP, tăng 3,9%, giảm 14,3% so với cùng 

kỳ; điện thoại thông minh ước đạt 9,1 Tr.SP, tăng 3,2%, tăng 0,4% so với cùng 

kỳ (trong đó: Điện thoại có giá từ 6 triệu trở lên ước đạt 2,9 Tr.SP, tăng 7,5%, 

tăng 19,4% so với cùng kỳ; điện thoại có giá từ 3 đến dưới 6 triệu ước đạt 2 Tr.SP, 

tăng 2,3%, giảm 22% so với cùng kỳ; điện thoại có giá dưới 3 triệu ước đạt 4,2 

Tr.SP, tăng 0,9%, tăng 3,6% so với cùng kỳ); thiết bị và dụng cụ khác trong y 

khoa ước đạt 210 Tr.SP, tăng 1,5%, tăng 55,8% so với cùng kỳ; nước máy thương 

phẩm ước đạt 3612 nghìn mᶟ, tăng 0,7%, tăng 34,4% so với cùng kỳ…  

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với tháng trước: Sắt thép 

các loại ước đạt 141,9 nghìn tấn, giảm 1%, tăng 9,2% so với cùng kỳ; gạch xây dựng 

bằng gốm, sứ ước đạt 5,1 Tr.SP, giảm 4,3%, tăng 14,4% so với cùng kỳ; điện sản 

xuất ước đạt 112 Tr.Kwh, giảm 7,2%, tăng 24,4% so với cùng kỳ; Camera truyền 

hình ước đạt 5,8 Tr.SP, giảm 10,9%, giảm 7% so với cùng kỳ; đồng tinh quặng 

(Cu>20%) ước đạt 2,1 nghìn tấn, giảm 21,9%, giảm 37,3% so với cùng kỳ… 

2. Kinh doanh thương mại, dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2022 

ước đạt 5.807,7 tỷ đồng, tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 39% so với cùng 

kỳ. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 215,5 tỷ đồng, tăng 8,6% so với 

tháng trước và tăng 39% so với cùng kỳ; Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 

5.579,6 tỷ đồng, tăng 8,9% so với tháng trước và tăng 40,2% so với cùng kỳ; Khu 

vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 3,2% và tăng 

44,9% so với cùng kỳ. 

Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng ước đạt 45.169,1 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ, bằng 

89,7% KH năm. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2022 giảm 0,32% so với tháng trước và tăng 

5,61% so với cùng kỳ năm 2021. 

3. Xuất, nhập khẩu 

- Xuất khẩu: Giá trị xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh tháng 10/2022 

ước đạt 2.404 Tr.USD, tăng 12% so với tháng trước nhưng giảm 1,2% so với cùng 

kỳ. Trong đó: Xuất khẩu trung ương ước đạt 4,2 Tr.USD, tăng 0,3% so với tháng 

trước nhưng giảm 16,1% so với cùng kỳ; Xuất khẩu địa phương ước đạt 69,6 

Tr.USD, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 2,1% so với cùng kỳ; Khu vực kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2.350,5 Tr.USD, tăng 12,4% so với tháng 

trước nhưng giảm 1,2% so với cùng kỳ. 
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Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa 

bàn ước đạt 26.736,7 Tr.USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ, bằng 83,5% KH năm. 

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu so với tháng trước: Nhóm điện thoại, máy 

tính bảng và điện tử khác ước đạt 2.270 Tr.USD, tăng 12,4% nhưng giảm 1,4% 

so với cùng kỳ (Trong đó: Máy tính bảng ước đạt 123,5 Tr.USD, tăng 8,8% nhưng 

giảm 26,9% so với cùng kỳ; điện thoại thông minh ước đạt 277,2 Tr.USD, tăng 

11,8% nhưng giảm 54% so với cùng kỳ; sản phẩm điện tử khác và phụ tùng ước 

đạt 1.869,3 Tr.USD, tăng 12,7%, tăng 22,2% so với cùng kỳ); sản phẩm may ước 

đạt 48,3 Tr.USD, tăng 6,9%, tăng 14,9% so với cùng kỳ; sản phẩm từ sắt thép ước 

đạt 3,1 Tr.USD, tăng 6,5% nhưng giảm 58,9% so với cùng kỳ; giấy và các sản 

phẩm từ giấy ước đạt 0,3 Tr.USD, giảm 3,1% nhưng tăng 5,8% so với cùng kỳ; 

kim loại màu và tinh quặng kim loại màu ước đạt 28 Tr.USD, giảm 3,5% nhưng 

tăng 35,4% so với cùng kỳ; phụ tùng vận tải ước đạt 0,7 Tr.USD, giảm 25,3% 

nhưng tăng 52,9% so với cùng kỳ; chè các loại ước đạt 0,2 Tr.USD, giảm 26% 

nhưng tăng 28,1% so với cùng kỳ... 

- Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tháng 10/2022 ước 

đạt 1.489 Tr.USD, tăng 5,4% so với tháng trước, tăng 3,6% so với cùng kỳ.  

Trong đó: Khu vực kinh tế trong nước ước đạt 59,2 Tr.USD, tăng 9,4% so với 

tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ;  Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

ước đạt 1.430,2 Tr.USD (bằng 96% tổng giá trị nhập khẩu), tăng 5,2% so với tháng 

trước, tăng 3,4% so với cùng kỳ. 

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu so với tháng trước: Giấy các loại ước đạt 

0,3 Tr.USD, tăng 9,5%, tăng 13,7% so với cùng kỳ; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ 

tùng ước đạt 13,9 Tr.USD, tăng 6,1%, tăng 52,6% so với cùng kỳ; nguyên liệu và 

linh kiện điện tử ước đạt 1.392,1 Tr.USD, tăng 5,5%, tăng 2,9% so với cùng kỳ; 

nguyên, phụ liệu dệt may ước đạt 5,4 Tr.USD, tăng 3,8% nhưng giảm 14% so với 

cùng kỳ; nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc ước đạt 5,7 Tr.USD, tăng 3,6% nhưng 

giảm 0,2% so với cùng kỳ; vải các loại ước đạt 14,3 Tr.USD, tăng 2,1%, tăng 47,2% 

so với cùng kỳ; chất dẻo (plastic) nguyên liệu ước đạt 13,3 Tr.USD, tăng 1,7%, 

tăng 41,6% so với cùng kỳ; sản phẩm từ sắt thép ước đạt 2,3 Tr.USD, giảm 8%, 

giảm 8,2% so với cùng kỳ... 

4. Công tác quản lý Nhà nước 

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các Chương trình, đề án, dự án 

thuộc lĩnh vực ngành. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Chương trình 

hành động số 29-CTr/TU ngày 21/9/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 

23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách 

phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. 

- Báo cáo kết quả thực hiện: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 

05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; đánh giá việc thực hiện luật thực hành tiết kiệm, 
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chống lãng phí; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 

10/2022; tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp sử dụng 

nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, cho chủ trương đầu tư từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 

đến nay; kết quả công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân 

sử dụng điện trong kinh doanh, sinh hoạt; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính lĩnh vực Công Thương tại trung tâm phục vụ hành chính công quý III 

năm 2022; tình hình triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính 

phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các hoạt động chuyển đổi 

số hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10) …  

- Tham gia góp ý dự thảo: Các luật (sửa đổi): Hợp tác xã, thanh tra, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, giao dịch điện tử, giá; Thông tư quy định về kiểm tra 

chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi thực hện Đề án “Xây dựng xã hội học tập và hỗ trợ người dân tham 

gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về ban hành các 

định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Thái 

Nguyên; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn 

mới; hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về văn hóa trong xây dựng đô thị văn 

minh trên địa bàn tỉnh; chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai 

đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức 

khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0 trên địa bàn tỉnh… 

- Hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp: Triển khai thực 

hiện đề án hỗ trợ kinh phí tuyên truyền trên Tạp chí công nghiệp và tiêu dùng, 

Báo Thái Nguyên; phối hợp xây dựng phim phóng sự “Khuyến công Thái Nguyên 

đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn”; nghiệm thu cơ sở, hoàn thiện 

hồ sơ quyết toán các đề án khuyến công năm 2022 “Hỗ trợ ứng dụng thiết bị trong 

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”; hoàn thành đề án tham gia Hội chợ 

quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2022... 

- Hoạt động xúc tiến thương mại: Triển khai tổ chức đoàn công tác, kết nối 

giao thương sản phẩm nông sản tỉnh Thái Nguyên và tham gia Chương trình tập 

huấn hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại nâng cao năng lực quản 

lý, thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 tại tỉnh 

Cao Bằng; tổ chức khu triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu phát triển công 

nghiệp tại lễ công bố Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành 
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lập thành phố Phổ Yên vào ngày 08-10/10/2022; tham gia tổ chức Khu trưng bày các 

sản phẩm OCOP - nông sản tỉnh Thái Nguyên tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 10-

11/10/2022 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh; Tham mưu về chủ trương tổ 

chức Chương trình “kích cầu tiêu dùng hàng nội địa gắn với cuộc vận động Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại 02 huyện Phú Bình, Phú Lương…  

- Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 

tháng 10/2022 là 1.507 hồ sơ. Trong đó: Lĩnh vực An toàn thực phẩm: 09 hồ sơ; 

lĩnh vực điện: 02 hồ sơ; lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước: 36 hồ sơ; lĩnh 

vực quản lý cạnh tranh: 06 hồ sơ; lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp: 09 hồ sơ; lĩnh 

vực xúc tiến thương mại: 1.436 hồ sơ; lĩnh vực hoạt động xây dựng: 09 hồ sơ. 

Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 1.475 hồ sơ; trong đó trước hạn: 459 hồ sơ, đúng 

hạn: 1.016 hồ sơ; đang giải quyết: 32 hồ sơ và không có hồ sơ nào quá hạn. 

- Công tác thanh tra: Triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong 

đó: 04 cuộc kiểm tra; 01 cuộc thanh tra) việc chấp hành các quy định của pháp luật 

đối với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên môn 

Công Thương, hoạt động sản xuất công nghiệp; việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong hoạt động khuyến mại, hợp đồng theo mẫu và bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa; vật 

liệu nổ công nghiệp; kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); qua thanh tra, kiểm tra 

04 tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (trong đó 01 quyết định chuyển cho Đội 

Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường ra quyết định xử phạt) với tổng số 

tiền: 168.000.000 đồng; không có đối tượng bị khởi tố và xử lý hình sự. 

- Duy trì: Trang Website, Bản tin Kinh tế Công Thương, sàn giao dịch 

thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên; website chè tích hợp truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, cập nhật, tư vấn doanh nghiệp cấp mã QR code cho các đơn vị doanh 

nghiệp trên địa bàn; showroom điểm bán hàng Việt; phần mềm bản đồ số cụm 

công nghiệp, làng nghề; phần mềm hỏi đáp; phần mềm cơ sở dữ liệu doanh 

nghiệp; hoàn thiện hoạt động phần mềm dịch vụ công phục vụ đăng ký thủ tục; 

công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

Trên đây là tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động ngành Công Thương 

Thái Nguyên tháng 10 năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ; HĐND, UBND tỉnh (B/c);  
- Cục CTĐP, Vụ thị trường trong nước, 

Vụ Thương mại biên giới và MN (B/c); 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, P.KHTCTH. 
                         Van.mtt 
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 Nguyễn Bá Chính 
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